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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:             /QĐ-BKHĐT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là CLTK21-30) và Khung theo dõi thực hiện Kế hoạch CLTK21-30.
Điều 2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ để theo dõi, báo cáo việc thực hiện CLTK21-30 thuộc phạm vi của cơ quan.
Điều 3. Giao Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện cho các Bộ, ngành; ban hành tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ theo dõi, đánh giá.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng thường trực CP (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCTK.
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng


KHUNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

    (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BKHĐT ngày       / 6/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK21-30), Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Khung theo dõi, đánh giá (TD&ĐG) thực hiện CLTK21-30 nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, giải pháp của CLTK21-30 đạt kết quả thiết thực, đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm, tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030. 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CLTK21-30 một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn Hệ thống thống kê nhà nước; Đề cao trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan và các địa phương đối với việc thực hiện CLTK21-30.

- Hỗ trợ thực hiện thành công mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của CLTK21-30 và đánh giá kết quả hoạt động so với các mục tiêu của Chiến lược.
- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK21-30 một cách toàn diện, cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cấp, các Bộ, ngành để theo dõi tiến độ thực hiện và hỗ trợ quá trình ra quyết định. 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác thống kê phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước.


2. Yêu cầu
- Tiến hành theo dõi, đánh giá CLTK21-30 cần phải gắn với quá trình thực hiện kế hoạch quốc gia và kế hoạch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh). 

- Đánh giá quá trình thực hiện đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn đối với kết quả đầu ra và những tác động. 
- Theo dõi, đánh giá phải đưa ra những chỉ tiêu cảnh báo sớm để có những điều chỉnh phù hợp nhằm tiến đến những kết quả mong muốn. 

- Có sự phân công công việc rõ ràng, hợp lý, huy động sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện CLTK21-30.
3. Nguyên tắc 

- Đảm bảo 03 nguyên tắc: (1) Đơn giản, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt và hiệu quả; (2) Đảm bảo tính độc lập, minh bạch; (3) Có cơ chế triển khai thực hiện rõ ràng.

- Xây dựng cho từng mục tiêu, từng quá trình thực hiện và từng mức độ đánh giá trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược. 
II. NỘI DUNG 
Hoạt động theo dõi là quá trình rà soát và giám sát liên tục các hoạt động và sử dụng kết quả phát hiện trong quá trình theo dõi để cải tiến quá trình thực hiện. Đó là cách thức xác định và chỉnh sửa kịp thời các vấn đề, định hướng và ưu tiên của mục tiêu để thay đổi và tối ưu hóa tác động của mục tiêu.

Hoạt động đánh giá được sử dụng để xác định các giải pháp can thiệp có hiệu quả đến mức độ nào. Kết quả đánh giá cho biết mức độ tin cậy của phương pháp mà đơn vị đã áp dụng để triển khai thực hiện CLTK21-30. Kết quả của hoạt động đánh giá nhằm đúc kết kinh nghiệm hay để tiếp tục phát huy và chia sẻ cùng thực hiện, đồng thời phát hiện ra các bất cập để khắc phục. 
Khung TD&ĐG gồm 2 phụ lục gồm:
(i) Phụ lục 1. Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi, đánh giá mục tiêu cụ thể của CLTK21-30. Các cột trong Khung biểu thị các nội dung; mục tiêu; chỉ tiêu theo dõi và đánh giá; tần suất; đơn vị thực hiện. Các dòng thể hiện tên mục tiêu cụ thể, nội dung chi tiết của từng mục tiêu. 

“Mục tiêu” là kết quả mong muốn đạt được của hoạt động ở năm 2025 (giữa kỳ) và năm 2030 (cuối kỳ). “Chỉ tiêu theo dõi và đánh giá” là những đo lường định tính và định lượng theo dõi, đánh giá mục tiêu, dùng để biểu đạt sự thay đổi và nêu rõ mức độ các kết quả của mục tiêu sẽ đạt được. “Tần suất” là số lần thực hiện các hoạt động cụ thể trong từng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của CLTK21-30. “Đơn vị thực hiện” là đơn vị đầu mối chính thực hiện việc theo dõi, đánh giá và báo cáo cho Bộ KH&ĐT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tác động của việc thực hiện các hoạt động sẽ được đánh giá vào năm 2030.
(ii) Phụ lục 2. Khung theo dõi thực hiện Kế hoạch CLTK21-30 được xây dựng để theo dõi tiến độ của các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 tại Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐ ngày 5 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Nội dung chi tiết của Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 có trong 02 Phụ lục đính kèm. 
